
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 282 Hồ Ba Mẫu, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO TRUE SERVICE

0109878339

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá)

4610

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, sản 
xuất

8299

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO TRUE 
SERVICE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUE SERVICE CONSULTING AND 
TRAINING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUE SERVICE CONSULTING AND TRAINING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902130567 
Email:

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; 
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; 
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục; 
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Tư vấn bất động sản 
- Môi giới bất động sản 
- Quản lý bất động sản 
- Sàn giao dịch bất động sản

6820

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán 
và tài chính)
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với 
doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản trị, điều 
hành doanh nghiệp

7020

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm);

7320

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Trừ thiết kế công trình xây dựng, giám sát thi công, khảo sát 
xây dựng)

7410

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát 
Karaoke, vũ trường)

5510

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới... (Không bao gồm 
kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. 

5629

19. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

2/3Thời gian đăng từ ngày 06/01/2022 đến ngày 05/02/2022



1.000.000.000 VNĐ

20. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

21. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

22. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

27. Xây dựng công trình công ích khác 4229

28. Phá dỡ 4311

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001182021962
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9 hẻm 119/47 Ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9 hẻm 119/47 Ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU XUÂN QUÝ Nữ

30/12/1982 Kinh Việt Nam

28/04/2017 Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư     

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 06/01/2022 đến ngày 05/02/2022


